
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:         /2025/QĐ-UBND 

 
Lai Châu, ngày       tháng      năm 2025 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND 

ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu  

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15; 

Căn cứ Luật Đất đai số 31/2024/QH15 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 

43/2024/QH15; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 64/2025/QH15, 

được sửa đổi, bổ sung bởi luật số 87/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 71/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về giá đất; 

Căn cứ Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của 

Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi 

hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được sửa đổi, bổ sung bởi 

Nghị định số 187/2025/NĐ-CP; 

Căn cứ Nghị định số 102/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; 

Căn cứ Nghị định số 103/2024/NĐ-CP ngày 30 tháng 7 năm 2024 của 

Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; 

Căn cứ Nghị định số 151/2025/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2025 của 

Chính phủ quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 02 

cấp, phân quyền, phân cấp trong lĩnh vực đất đai; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa 

bàn tỉnh Lai Châu. 

 Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 45/2019/QĐ-

UBND ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

bảng giá đất giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu như sau: 
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1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1, như sau: 

“Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 2020 - 2024 trên 

địa bàn tỉnh Lai Châu theo các phụ lục ban hành kèm theo Quyết định này 

và được áp dụng đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025, cụ thể: 

1. Điều chỉnh giá đất do biến động về giá trên thị trường, điều chỉnh tên 

đơn vị hành chính (chi tiết theo Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Bổ sung giá đất một số tuyến đường, phố, ngõ chưa có giá và mới phát 

sinh (chi tiết theo Phụ lục 02 kèm theo). 

3. Điều chỉnh giá đất, điều chỉnh tên các tuyến đường, phố hoặc điểm đầu, 

điểm cuối (chi tiết theo Phụ lục 03).  

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 3, như sau: 

“Điều 3. Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Lai Châu được sử dụng để 

làm căn cứ trong các trường hợp sau đây: 

1. Tính tiền sử dụng đất khi Nhà nước công nhận quyền sử dụng đất ở của 

hộ gia đình, cá nhân; chuyển mục đích sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân;  

2. Tính tiền thuê đất khi Nhà nước cho thuê đất thu tiền thuê đất hằng 

năm, trừ trường hợp cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất; 

3. Tính thuế sử dụng đất; 

4. Tính thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân; 

5. Tính lệ phí trong quản lý, sử dụng đất đai; 

6. Tính tiền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; 

7. Tính tiền bồi thường cho Nhà nước khi gây thiệt hại trong quản lý, sử 

dụng đất đai; 

8. Tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất khi Nhà nước công nhận quyền sử 

dụng đất theo hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất thu tiền 

thuê đất một lần cho cả thời gian thuê đối với hộ gia đình, cá nhân; 

9. Tính giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao 

đất, cho thuê đất đối với trường hợp thửa đất, khu đất đã được đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật theo quy hoạch chi tiết xây dựng; 

10. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp giao đất không thông qua 

đấu giá quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân; 

11. Tính tiền sử dụng đất đối với trường hợp bán nhà ở thuộc sở hữu nhà 

nước cho người đang thuê” 

3. Bãi bỏ khoản 3 Điều 2. 
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 Điều 2. Điều khoản chuyển tiếp 

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã tiếp nhận hồ sơ của 

người sử dụng đất trước thời điểm Quyết định này có hiệu lực thi hành, giá đất 

tại Bảng giá đất để xác định nghĩa vụ tài chính, thuế và các khoản thu ngân sách 

từ đất đai được tiếp tục thực hiện theo quy định tại thời điểm nộp hồ sơ. Đối với 

trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật Đất đai năm 2024 thì giá đất tính 

tiền sử dụng đất khi bố trí tái định cư được xác định theo bảng giá đất tại thời 

điểm phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày     tháng     năm 2025.  

2. Các nội dung không điều chỉnh, bổ sung tại Quyết định này vẫn thực 

hiện theo Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Lai Châu. 

3. Bãi bỏ Quyết định số 44/2021/QĐ-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2021 

của Uỷ ban nhân dân tỉnh Lai Châu điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất giai đoạn 

2020-2024 trên địa bàn tỉnh Lai Châu ban hành kèm theo Quyết định số 

45/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành 

tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, tổ chức, 

hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- Các Bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính (b/c); 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đoàn ĐBQH tỉnh (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm tin học - Công báo tỉnh; 

- Lưu: VT, V, C, Kt4. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Hà Trọng Hải 
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